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I. Đặt vấn đề
Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là cách thức quan trọng bậc nhất để thực hiện mục tiêu giáo dục. Quá trình dạy học được tổ chức trong trường đại học bằng các phương pháp sư phạm tiên tiến, nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học và hình thành hệ thống kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, làm hành trang vào đời sau này. Đối với ngành công nghệ thông tin (CNTT), việc giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành công nghệ phần mềm (CNPM) ngoài mục đích giúp sinh viên đạt được kiến thức chuyên môn còn phải hướng họ chủ động tiếp cận với các công nghệ mới và có khả năng tham gia các dự án tin học. Tuy nhiên, hiện nay số lượng sinh viên đạt yêu cầu không cao vì vẫn còn một số tồn tại sau:
· Khối lượng kiến thức của các môn học thuộc chuyên ngành tương đối lớn.

· Không ít sinh viên còn thụ động, chưa chủ động tham gia trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Đa số sinh viên vẫn học tập theo kiểu “thầy nói trò nghe”, chưa thực sự thể hiện tính chủ động tìm tòi trong học tập, thiếu sự sáng tạo trong khi giải quyết vấn đề.

· Giảng viên chưa kỳ vọng nhiều vào sinh viên, chưa đánh giá đầy đủ năng lực của sinh viên.
· Sự tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên còn hạn chế, chưa khuyến khích sinh viên tích cực tham gia vào các nhóm học tập và trình bày ý kiến của mình.
· Chương trình đào tạo chưa thực sự hợp lý. Nội dung, chất lượng bài giảng chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ phần mềm, dẫn đến chất lượng đầu ra chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế.

Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao trong giảng dạy và đánh giá sinh viên thuộc các chuyên ngành CNTT, giảng viên cần phải đổi mới và quan tâm hơn nữa đến các phương pháp giảng dạy của mình. 
II. Áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNPM
Mỗi phương pháp giảng dạy đều có những ưu điểm cũng như khuyết điểm riêng, nếu chúng ta chỉ vận dụng duy nhất một phương pháp giảng dạy vào việc dạy các môn chuyên ngành công nghệ thông tin thì sẽ gây ra sự cứng nhắc, nhàm chán, thậm chí hiệu quả đạt được không cao. Do đó, để có thể hướng dấn sinh viên nắm bắt tốt môn học và đánh giá đúng khả năng của sinh viên, giảng viên cần xây dựng cho mình một phương pháp riêng phù hợp với mục tiêu của chương trình học, phù hợp với thành phần nhóm lớp học, tận dụng các phương tiện dạy học hiện đại và cuối cùng là phù hợp với sở thích của mình. Đối với các môn học thuộc chuyên ngành CNPM, tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm đóng góp như sau:
· Giai đoạn chuẩn bị trước khi lên lớp giảng

1. Chuẩn bị giáo trình/bài giảng  và slide bài giảng cho môn học:

 
Trong suốt quá trình giảng dạy, giáo trình/bài giảng sẽ luôn là một cuốn cẩm nang tin cậy mỗi khi giảng viên đứng trước lớp. Như vậy, một bài giảng phải có một mục đích rõ ràng, lôi cuốn được sự tham gia tích cực của sinh viên, có thể áp dụng với nhiều phương pháp học khác nhau và đưa họ đến những chân trời kiến thức mới. Do đó, việc đầu tiên là phải xây dựng bài giảng tốt đáp ứng các yêu cầu sau:

· Bài giảng phải được trình bày rõ ràng, bám sát với đề cương chi tiết của môn học. 

· Đầu mỗi chương mục, phải nêu được mục tiêu của chương để sinh viên có thể hệ thống và tóm lược lại nội dung của chương mục sau khi học.
· Bài giảng không chỉ là trình bày lý thuyết không thôi mà phải có ví dụ minh họa cụ thể cho từng vấn đề. 
· Đối với slide bài giảng, nên trình bày dễ nhìn, ngắn gọn, tóm lược nội dung mà giảng viên muốn trình bày. Ngoài ra việc sử dụng hình ảnh, hiệu ứng động một cách thích hợp có thể khiến sinh viên tập trung chú ý vào bài giảng, một số câu từ quan trọng được trình bày dưới dạng màu chữ hoặc cỡ chữ khác để nhấn mạnh các ý trọng tâm.
· Cuối mỗi chương mục có thể có các câu hỏi (dưới nhiều hình thức: trả lời ngắn, trắc nghiệm...) nhằm hệ thống lại nội dung của chương mục và kích thích tính tích cực của sinh viên. 

· Cuối bài giảng có thể cung cấp thêm cho sinh viên nguồn tài liệu tham khảo (giáo trình, website, các bài báo khoa học…) liên quan đến bài học để sinh viên tự đọc thêm, có thể cung cấp các từ khóa (Key word) để gợi ý sinh viên tìm kiếm tài liệu trên mạng.  
2. .Xây dựng các bài tập tình huống (case study) minh họa cho môn học

Ngoài các câu hỏi ở cuối mỗi chương, giảng viên cần phải đưa ra các bài tập tình huống để sinh viên nắm bắt tốt hơn nội dung môn học cũng như vận dụng kiến thức của mình vào thực tế. Các bài tập tình huống có thể được tham khảo từ các nguồn tư liệu sẵn có (giáo trình, internet…) hoặc cũng có thể được chính giảng viên tự xây dựng, miễn sao các “tình huống” này sát với yêu cầu và mục đích của môn học. Nội dung những “tình huống” này thường dựa trên những dữ kiện đã và đang diễn ra trong thực tiễn nhưng được sắp xếp, hư cấu lại để vấn đề nêu ra được xúc tích, giàu thông tin, và đáp ứng tốt hơn mục đích của môn học. Sinh viên sẽ được giao giải đáp cho những “tình huống” này dưới dạng làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
3. Xây dựng các bài tập thực hành trên phần mềm tin học

Ngoài kiến thức chuyên môn cần đạt được, sinh viên ngành CNTT cũng cần phải sử dụng thành thạo các các ngôn ngữ lập trình và các công cụ hỗ trợ (CASE tool: Computer Aided Software Engineering tool). Sử dụng thành thạo các công cụ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động trong quy trình phát triển phần mềm, giúp sinh viên tự tin hơn khi giải quyết một bài toán phần mềm trên máy tính. Do đó, giảng viên cũng cần phải nghiên cứu, tìm hiểu và giới thiệu cho sinh viên các công cụ phần mềm phục vụ cho môn học, từ đó đưa ra các bài tập để sinh viên có thể thực hành được trên những phần mềm này.


Có thể kể ra một số công cụ hỗ trợ như sau:

· Microsoft Visio.

· Rational Rose.

· Power Designer / ERWin.

· Microsoft Project.
· …
4. Không ngừng cập nhật kiến thức xã hội (ngoài kiến thức chuyên môn)


Các môn học thuộc chuyên ngành CNPM đa phần đều có liên quan đến việc mô phỏng lại các thao tác nghiệp vụ trong thế giới thực trên máy tính. Do đó, để có thể xây dựng được những bài tập tình huống có hiệu quả cao, đưa ra những vấn đề vừa lý thú vừa phù hợp với môn học trong thời gian cho phép, cũng như tích lũy thêm nguồn kiến thức, kinh nghiệm để giải đáp các thắc mắc, tư vấn và góp ý cho sinh viên khi làm bài tập, giảng viên cần đầu tư nhiều thời gian để tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau từ thực tiễn cuộc sống và lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan, hoặc tham gia vào các lớp tập huấn nghiệp vụ để tự sáng tạo những vấn đề/bài tập tình huống phù hợp với môn học. Điều này sẽ tạo điều kiện giúp giảng viên không ngừng tự nâng cao trình độ và các kỹ năng sư phạm tích cực. 
· Giai đoạn trên lớp giảng

1. Tổ chức các nhóm học tập và giao đề tài để sinh viên làm việc nhóm:


Bản chất của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và chuyên ngành công nghệ phần mềm nói riêng đòi hỏi phải có sự hợp tác, tham gia làm việc của nhiều người. Do đó, để trang bị cho sinh viên khả năng làm việc tập thể và mạnh dạn diễn đạt ý kiến của mình trước đám đông, giảng viên cần phải tạo cơ hội để sinh viên tham gia làm việc theo nhóm. Tùy theo sĩ số hiện có trong lớp, giảng viên sẽ quyết định số lượng thành viên trong nhóm và đưa ra danh sách các đề tài để các nhóm chọn lựa và đăng ký. Thông thường số lượng thành viên trong mỗi nhóm là 3 - 5 sinh viên, mỗi nhóm phải có một trưởng nhóm để lập kế hoạch làm việc và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.


Giảng viên yêu cầu mỗi nhóm phải có một bảng tổng kết phân công công việc trong nhóm, mục đích là để giảng viên căn cứ đánh giá kết quả làm việc của nhóm và của từng thành viên, từ đó đưa ra các câu hỏi phù hợp với từng nhóm và từng thành viên trong nhóm. 

Dưới đây là bảng minh họa cho cách phân công công việc của một nhóm:

	Tên nhóm: 01
Tên đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học sinh ở trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi
Trưởng nhóm:…………………

	Ngày BĐ:……………………

Ngày KT:………………………….

	STT
	Thành viên tham gia
	Công việc được giao
	Kết quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	Ngày BĐ:…………………

Ngày KT:…………………………

	STT
	Thành viên tham gia
	Công việc được giao
	Kết quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


  
Hiển nhiên, giảng viên phải cân nhắc, phân bổ thời gian hợp lý khi tổ chức lớp học theo nhóm để không ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung môn học. 
2. Khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động trên lớp và tạo không khí thoải mái cho sinh viên

Sinh viên rất dễ bị mất tập trung và sự hứng thú sau một khoảng thời gian ngắn nghe giảng. Nếu giảng viên chỉ tập trung vào việc thuyết giảng cộng với sự nghiêm khắc vốn có của người thầy sẽ khiến sinh viên cảm thấy môn học cứng nhắc, khó tiếp thu, từ đó sẽ dẫn đến cách học đối phó, học để cho qua chứ không cần biết mình đã tích lũy được kiến thức gì từ môn học. Chính vì vậy giảng viên phải là người có khả năng kiểm soát toàn bộ hoạt động trong suốt thời gian đứng lớp và tạo ra một không khí sôi nổi trong khi học. 

Để kích thích sự tò mò, ham hiểu biết và tái lập khả năng tập trung của sinh viên, giảng viên có thể tiến hành một số hoạt động sau:

· Trong quá trình thuyết giảng giảng viên cần đan xen một số câu hỏi hoặc bài tập vào và gợi ý cho sinh viên trả lời. Cần tạo điều kiện để sinh viên phát biểu và trân trọng ý kiến của họ cho dù còn nhiều khiếm khuyết, và giúp họ hoàn thiện suy luận của mình một cách tế nhị.
· Đưa ra một vấn đề nào đó liên quan đến môn học để sinh viên thảo luận với nhau. Giảng viên có thể đưa ra các gợi ý để giúp nội dung thảo luận luôn sôi nổi và đi đúng hướng, và sẽ là người cuối cùng giải đáp vấn đề.

· Sử dụng bản đồ tư duy (mind map) để giúp sinh viên hệ thống lại cấu trúc của bài giảng.

· Đưa ra một số câu chuyện vui hay những vấn đề lý thú nào đó có liên quan đến môn học để giảm bớt sự căng thẳng của sinh viên.
3. Kiểm tra đánh giá sinh viên thường xuyên

Kết quả đánh giá có thể cho phép người học thấy được năng lực của họ trong quá trình học tập. Nếu đánh giá sinh viên chỉ tập trung vào một bài kiểm tra cuối kỳ thì kết quả sẽ không khách quan, sinh viên sẽ có tâm lý ỷ lại và không tham gia tích cực trong suốt quá trình học, giáo viên không đánh giá đầy đủ năng lực của sinh viên và không thể giúp sinh viên bổ sung, phát triển những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống cũng như nghề nghiệp về sau. Vì vậy hoạt động đánh giá cần diễn ra tương đối thường xuyên, điểm môn học nên được chia ra nhiều thành phần, điều này có thể thực hiện được ở các lớp chuyên ngành CNTT vì sĩ số lớp thường không đông (khoảng 40-60 sinh viên). Dưới đây là một ví dụ về tỷ trọng phân chia điểm môn học:

· Tỷ trọng bài thi cuối kỳ: 50%

· Tỷ trọng bài kiểm tra: 50%, trong đó:
· Làm bài kiểm tra: 40%

· Sửa bài tập trên lớp: 20%

· Làm bài tập nhóm: 20%
· Tham gia trả lời các câu hỏi của GV: 10%

· Chuyên cần: 10% 

III. Kết luận
Nâng cao chất lượng giảng dạy luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc vận dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy tích cực ở các trường đại học đòi hỏi phải có sự đầu tư về kiến thức và kỹ năng của giảng viên, phải “lấy người học làm trung tâm”, làm cho sinh viên yêu thích và quan tâm đến môn học hơn. Một phương pháp giảng dạy cố định không thể là chìa khóa chung cho mọi giảng viên mà phải tùy thuộc từng hoàn cảnh lớp học, đối tượng người học, nội dung môn học, và khả năng truyền cảm của giảng viên. Do vậy, đối với các môn học thuộc ngành CNTT nói chung và chuyên ngành CNPM nói riêng, để đạt hiệu quả cao trong việc giảng dạy và đánh giá sinh viên, giảng viên phải “cùng học” với sinh viên, phải không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, luôn vận dụng khéo léo các phương pháp giảng dạy với nhau, để không những thực hiện vai trò của người thầy là truyền thụ kiến thức cho sinh viên mà còn giúp họ chủ động hơn, tự tin và nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn khi giải quyết một vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, dẫn dắt họ mở ra những chân trời kiến thức mới.[image: image1.png]
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